
THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE (Từ ngày 06/4/2020 đến 11/4/2020) 

 

NGÀY 

 

KHỐI 1 

 

KHỐI 2 

 

KHỐI 3 

 

KHỐI 4 

 

KHỐI 5 

 

Thứ hai 

06/4/2020 

 

HỌC VẦN: Bài 95: oanh, 

oach 

 

LISTENING: 

Unit 4: Plants and Animals - 

Reading 3: Animals 

Pages 45-49 

TẬP ĐỌC: Bác sĩ Sói 

 

LISTENING:  

Unit 4: Then and now 

Lady Bird Johnson 

Pages 220 - 222 

 

TĐ - KC: Nhà ảo thuật 

 

LISTENING: 

Unit 4: Reading 2: Scientists 

and Crows 

Reading Strategy: Identifying 

Main Idea and Details - 

Student Book Page 223 

 

 

TẬP ĐỌC: Hoa học trò 

 

LỊCH SỬ: Văn học và khoa 

học thời Hậu Lê 

 

LISTENING:  

Unit 3:  Reading 3: 

John Henry and the Machine 

Reading Strategy: Identify 

Characters 

Pages: 174-179 

 

 

TOÁN:  Xăng-ti-mét khối. 

Đề-xi-mét khối 

 

LISTENING:  

Unit 8: Practice Time - 

Page 56, Reading Time - 

Pages 57, 58 

 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ hai 

06/4/2020 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

 

 

 

Thứ ba 

07/4/2020 

 

 

TOÁN: Vẽ đoạn thẳng có độ 

dài cho trước 

 

MĨ THUẬT: Vẽ vật dụng 

trong nhà 

 

 

TOÁN:  Số bị chia – Số chia 

– Thương 

 

MĨ THUẬT: Vẽ vật dụng 

trong nhà 

 

 

 

TOÁN: Nhân số có bốn chữ 

số với số có một chữ số (tt) 

 

MĨ THUẬT: Vẽ vật dụng 

trong nhà 

 

 

TOÁN: Phép cộng phân số 

 

LTVC: Dấu gạch ngang 

 

 

 

 

 

TOÁN:  Mét khối 

 

TẬP ĐỌC: Cao Bằng 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ ba 

07/4/2020 

GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc 

 

 

 

 

Thứ tư 

08/4/2020 

 

 

HỌC VẦN: Bài 96: 

oat, oăt 

 

TOÁN: Luyện tập chung 

 

GRAMMAR: 

Time-Order Words 

 

 

TOÁN: Bảng chia 3 

 

GRAMMAR: 

The Simple Past Tense 

(Regular Verbs)  

Cornerstone 2, Workbook 

Pages 85, 86 

 

 

 

 

TẬP ĐỌC: Chương trình 

xiếc đặc sắc 

 

GRAMMAR: 

Common and Proper Nouns 

 

TLV: Luyện tập miêu tả các 

bộ phận của cây cối 

 

GRAMMAR: 

Superlatives 

Cornerstone 4: Student Book 

Pages 226-227, Workbook 

Page 134 

 

TOÁN: Thể tích hình hộp 

chữ nhật 

 

LTVC: Nối các vế câu 

ghép bằng quan hệ từ 

 

GRAMMAR: 

The Simple Past Tense (to 



Cornerstone 1B: Student 

Book - Pages 36, 37,  

Workbook - Page 92 

Cornerstone 3, Student Book 

Pages 240, 241 

be, can) 

English Time 5: Unit 8 

(continue) 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ tư 

08/4/2020 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

 

 

 

 

Thứ năm 

09/4/2020 

 

 

 

 

TOÁN: Luyện tập chung 

 

 

LTVC: Từ ngữ về muông 

thú. Đặt và trả lời câu hỏi 

Như thế nào? 

 

TOÁN: Một phần ba 

 

 

 

 

LTVC: Nhân hóa. Ôn cách 

đặt và trả lời câu hỏi Như thế 

nào? 

 

TOÁN: Chia số có bốn chữ 

số cho số có một chữ số 

 

 

TẬP ĐỌC: Khúc hát ru 

những em bé lớn trên lưng 

mẹ 

 

TOÁN: Phép cộng phân số 

(tt) 

 

LTVC: MRVT Cái đẹp 

 

 

 

TẬP ĐỌC: Phân xử tài 

tình 

 

LTVC: Nối các vế câu 

ghép bằng quan hệ từ 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ năm 

09/4/2020 

GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc 

 

 

 

 

Thứ sáu 

10/4/2020 

 

 

 

 

 

HỌC VẦN: Bài 98: 

uê, uy 

 

TOÁN: Các số tròn chục 

 

ENGLISH: 

Unit 4: Reading 3 

Animals 

Student Book Pages 40-49 

TOÁN: Tìm một thừa số của 

phép nhân 

 

ENGLISH: 

Unit 4: Reading 3 

Lady Bird Johnson 

Student Book Pages 215 - 

222 

 

 

 

 

TOÁN: Chia số có bốn chữ 

số cho số có một chữ số (tt) 

 

TLV: Kể lại một buổi biểu 

diễn nghệ thuật 

 

ENGLISH: 

Unit 4: Reading 2: Scientists 

and Crows 

Main Idea and Details - 

Student Book Page 224 

 

 

 

ĐỊA LÍ: Hoạt động sản xuất 

của người dân ở đồng bằng 

Nam Bộ (tt) 

 

TLV: Đoạn văn trong bài văn 

miêu tả cây cối 

 

ENGLISH: 

Unit 3: Reading 3:  

Key Words - 

Student Book Pages 170, 171 

 

 

 

 

TOÁN: Thể tích hình lập 

phương 

 

ENGLISH:  

Unit 8: 

Student Book Pages 54 

and 55. Workbook Pages 

52 and 53 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ sáu 

10/4/2020 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

 

 

 

 

 

TLV: Đáp lời khẳng định. 

 

 

 

KHOA HỌC: Ánh sáng và 

 

TẬP ĐỌC: Chú đi tuần 



 

 

 

 

Thứ bảy 

11/4/2020 

HỌC VẦN: Bài 99: 

uơ, uya 

 

 

Viết nội quy 

 

TOÁN: Chia số có bốn chữ 

số cho số có một chữ số (tt) 

 

 

Bóng tối 

 

TOÁN: Luyện tập 

 

MĨ THUẬT: Tạo hình từ bàn 

tay 

 

MĨ THUẬT: Tạo hình từ 

bàn tay 

 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ bảy 

11/4/2020 

GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc 


